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A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Kiểm tra đọc hiểu (7 điểm) - Thời gian: 35 phút.

Bài đọc: Núi rừng Trường Sơn sau cơn mưa

Mưa ngớt hạt rồi dần dần tạnh hẳn, màn mây xám đục trên cao đã rách mướp, trôi dạt cả về một phương, để lộ một vài khoảng trời thấp thoáng xanh. Một vài tia nắng hiếm hoi bắt đầu mừng rỡ rọi xuống. Dưới mặt đất, nước mưa vẫn róc rách, lăn tăn, luồn lỏi chảy thành hàng ngàn vạn dòng mỏng manh, buốt lạnh. Từ trong các bụi rậm xa gần, những chú chồn, những con dũi với bộ lông ướt mềm, vừa mừng rỡ vừa lo lắng, nối tiếp nhau nhảy ra rồi biến mất. Trên các vòm lá dày ướt đẫm, những con chim Klang mạnh mẽ, dữ tợn, bắt đầu dang đôi cánh lớn, giũ nước phành phạch cất lên những tiếng kêu khô sắc, chúng nhún chân bay lên làm cho những đám lá úa rơi rụng lả tả. Xa xa, những chỏm núi màu tím biếc cắt chéo nền trời. Một dải mây mỏng, mềm mại như một dải lụa trắng dài vô tận ôm ấp quấn ngang các chỏm núi như quyến luyến, bịn rịn.
Sau trận mưa dầm rả rích, núi rừng Trường Sơn như  bừng tỉnh, cảnh vật thêm sức sống mới.

[bookmark: _Hlk482192279]Em hãy đọc bài “Núi rừng Trường Sơn sau cơn mưa” và khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu trong mỗi câu sau:
Câu 1.(0,5 điểm) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để được ý đúng 
Xa xa, những chỏm núi ……………………….. cắt chéo nền trời.
Câu 2.(1 điểm) Dựa vào bài đọc, xác định các điều nêu dưới đây đúng hay sai ? (Khoanh tròn vào Đúng hoặc Sai)
	A. Một vài tia nắng hiếm hoi bắt đầu mừng rỡ rọi xuống.
	Đúng
	Sai

	B. Một vài tia nắng rực rỡ  rọi xuống.
	Đúng
	Sai

	C. Một vài khoảng trời thấp thoáng xanh
	Đúng
	Sai

	D. Một dải mây mỏng, mềm mại bay qua các chỏm núi
	Đúng
	Sai



Câu 3. (0,5 điểm) Trong bài văn trên, tia nắng được miêu tả như thế nào?
Viết câu trả lời của em:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4. (0,5 điểm) Câu nào nêu được ý chính của bài? 
A. Mưa ngớt hạt rồi dần tạnh hẳn.
B. Xa xa, những mỏm núi màu tím biếc cắt chéo nền trời.
C. Sau trận mưa dầm rả rích, núi rừng Trường Sơn như bừng tỉnh cảnh vật thêm sức sống mới.
Câu 5. (0,5 điểm) Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy ?
A. Thấp thoáng, hiếm hoi, róc rách, lăn tăn, luồn lách, luồn lỏi.
B. Thấp thoáng, hiếm hoi, róc rách, lăn tăn, luồn lỏi, mây mỏng,.
C. Thấp thoáng, hiếm hoi, róc rách, lăn tăn, mỏng manh.
Câu 6.(0,5 điểm) Trong các câu dưới đây, từ rừng trong câu nào được dùng với nghĩa gốc? 
A. Núi rừng Trường Sơn như bừng tỉnh .
B. Ngày 2-9 , đường phố tràn ngập một rừng cờ hoa.
C. Một rừng người về đây dự ngày giỗ tổ Hùng Vương.
Câu 7. (0,5 điểm) Từ "rả rích" trong câu: Sau trận mưa dầm rả rích, núi rừng Trường Sơn như  bừng tỉnh, cảnh vật thêm sức sống mới. Thuộc từ loại nào? 
Viết câu trả lời của em :
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8. (1,5 điểm) Xác định trạng ngữ, chủ ngữ – vị ngữ  trong câu sau: 
Xa xa, những chỏm núi màu tím biếc cắt chéo nền trời .

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9.(0,5 điểm) Câu văn :" Một dải mây mỏng, mềm mại như một dải lụa trắng dài vô tận ôm ấp quấn ngang các chỏm núi như quyến luyến, bịn rịn" có sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?  
A.  Nhân hoá                       B.  So sánh                   C.  So sánh và nhân hoá

Câu 10. (1 điểm) Qua bài văn trên, em học được điều gì ở cách miêu tả của tác giả? 
Viết câu trả lời của em:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

__________Hết___________

II. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm)……………………………..

	TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
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KIỂM TRA VIẾT 
I. Chính tả (nghe - viết) (2 điểm) - Thời gian 15 phút 

Bài viết: Lá sen
Lá sen có hai mặt khác nhau, mặt trên biếc thẫm xanh xanh, mặt dưới bạc mờ phấn bụi như soi đáy nước trong veo. Thường thì lá sen vươn toả như chiếc đĩa ngọc, hứng nắng và mây trời, đảo đưa đón gió gợn lay, tô điểm cho búp sen hồng lồng lộng. Lô xô sóng gợn đẩy lá dập dềnh. Tiếng lá sen đêm đêm hứng gió mát mơn man từ bầu khí quyển, hứng cái nóng hầm hập bốc lên từ mặt nước, chúng chuyển mình xô đẩy đùa vui nhẹ lắm.

II. Tập làm văn (8 điểm)- Thời gian 35 phút.
Hãy tả một cảnh đẹp trên quê hương em vào buổi sáng đẹp trời.
____________Hết____________
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Kiểm tra giữa học kì I - Năm học 2017 - 2018
Môn: Tiếng Việt lớp 5 
 (Phần kiểm tra đọc hiểu)
 

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Điền cụm từ “ Màu tím biếc ”
	0,5 điểm

	2
	a,c: Đúng;          b,d: Sai
	1 điểm

	3
	Một vài tia nắng hiếm hoi bắt đầu mừng rỡ rọi xuống.
	0,5 điểm

	4
	C
	0,5điểm

	5
	C
	0,5điểm

	6
	A
	0,5điểm

	7
	Tính từ
	0,5điểm

	8
	           Xa xa/, những chỏm núi màu tím biếc/ cắt chéo nền trời .
     TN                                  CN                        VN
	1,5 điểm

	9
	C
	0,5điểm

	10
	-Dùng các từ ngữ gợi tả, gợi cảm để bài văn thêm hay…
-Kết hợp  miêu tả cả âm thanh và hình ảnh để bài văn thêm sinh động
-Sử dụng  biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa khi miêu tả….
	1 điểm



  
















Ma trận đề Đọc thầm và làm bài tập

	TT
	Chủ đề
Mạch KT, KN
	Mức   1
(20%)
	Mức   2
(20%)
	Mức   3 (30%)
	Mức  4    (30%)
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
văn bản
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	1
	6

	
	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	4

	2
	Kiến thức
Tiếng Việt
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	4

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	1
	
	1
	3

	Tổng
	Số câu
	3
	
	3
	
	
	2
	
	2
	10

	
	Số điểm
	1,5
	
	1,5
	
	
	2
	
	2
	7
























TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Kiểm tra giữa học kì I - Năm học 2017 - 2018
Môn: Tiếng Việt lớp 5 
(Phần kiểm tra viết)
 A. Chính tả (2 điểm)
-  HS  viết tốc độ đạt yêu cầu, chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: 1 điểm. 
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm. Mỗi lỗi sai âm, vần, thanh… trừ 0,2 điểm. 
B. Tập làm văn (8 điểm) 
1. Mở bài (1,5 điểm): Giới thiệu được cảnh định tả theo đúng yêu cầu đề.
2. Thân bài( 5 điểm): 
a) Nội dung (2 điểm):Viết đúng kiểu bài văn tả cảnh:  tả được bao quát toàn cảnh, tả chi tiết từng bộ phận của cảnh.
b) Kĩ  năng (2 điểm) chọn được những nét tiêu biểu đặc sắc để tả  thông qua các hình ảnh gợi tả, gợi cảm và dễ liên tưởng ( thời điểm buổi sáng).
c) Cảm xúc (1 điểm): Thể hiện cảm xúc chân thành đan xen trong quá trình tả.
3. Kết bài (1,5 điểm): Nêu được cảm nghĩ về cảnh đã tả .
Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không sai chính tả. Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ. Bài văn viết cảm xúc, có hình ảnh. Tùy theo mức độ bài viết của học sinh, giáo viên ghi điểm theo các mức : 8 – 7,5 – 7 – 6,5 – 6 – 5,5 – 5...
____________Hết___________

Lưu ý: Điểm đọc, viết cho lẻ đến 0,25; điểm chung làm tròn 0,5 thành 1
(Không ghi điểm lẻ: 8,6; 7,2 mà ghi lẻ:; 8,5; 7)
VD: 	Điểm đọc 7,25; điểm viết: 8; điểm chung: 7,5 làm tròn 8 ghi 8
	Điểm đọc 6; điểm viết: 6,5; điểm chung: 6,25 làm tròn  6 ghi 6
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Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm)
* Nội dung: Học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc đã học trong SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Tốc độ đọc khoảng 100 tiếng/ phút.
* Hình thức kiểm tra: Giáo viên gọi từng học sinh lên bảng bốc thăm chọn bài tập đọc và yêu cầu học sinh đọc một đoạn (hoặc cả bài) đã ghi sẵn trong phiếu và trả lời câu hỏi. 
* Nếu là bài học thuộc lòng thì không được cầm sách đọc.
Hướng dẫn chấm đọc thành tiếng( 3 điểm)
1. Học sinh đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm;
2. Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa, đọc đúng tiếng, đúng từ  (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm;
3. Trả lời đúng câu hỏi: 1 điểm.
BÀI ĐỌC

1.Thư gửi các học sinh: (Trang 4 TV 5-T1 )
Đọc đoạn :Trong năm học tới đây....hết.
Câu hỏi: Học sinh có trách nhiệm như thế nào trong công cuộc kiến thiết đất nước ? 

2. Quang cảnh làng mạc ngày mùa. (TV5 -T1-trang 10 )
Đọc đoạn: Từ đầu..........đuôi áo,vạt áo .
Câu hỏi : Kể tên những sự vật trong bài có màu vàng ?

3. Một chuyên gia máy xúc( TV5T1- tr45)
Đọc đoạn: Từ đầu ...  thân mật . 
Câu hỏi : Dáng vẻ của A- lếch xây cố gì đặc biệt khiến anh Thuỷ chú ý ? 

4. Kì diệu rừng xanh ( TV5T1- tr75)
Đọc đoạn 2: Nắng trưa...nhìn theo.
Câu hỏi: Những muông thú trong rừng được miêu tả như thế nào ?

5. Cái gì quý nhât ? ( TV5 T1 -tr85 )
Đọc đoạn từ:  Một hôm....lúa gạo, vàng bạc 
Câu hỏi 1: Theo Hùng , Quý, Nam cái gì trên đời là quý nhất?

_________Hết________











